KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 16 – LỚP BA 1
( TỪ 09/12/2019 ĐẾN 13/12/2019)
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI
09/12
	AVBN
	GV nước ngoài
	
	

	
	Tập đọc
	Đôi bạn 
	KNS
	

	
	TĐ-KC
	Đôi bạn
	KNS
	

	
	Toán
	Luyện tập chung
	
	

	
	Chào cờ
	Chào cờ
	
	

	
	KNS
	
	
	

	BA
10/12
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	Mĩ thuật
	GV bộ môn
	
	

	
	Toán
	Làm quen với biểu thức
	
	

	
	Thủ công
	Cắt, dán chữ  E
	NL
	LH

	
	TNXH
	Hoạt động công nghiệp, thương mại
	MT, KNS
	LH

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Đua ngựa
	MT
	LH

	TƯ
11/12
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	Tập đọc
	Về quê ngoại
	KNS
	

	
	Toán
	Tính giá trị của biểu thức
	
	

	
	TNXH
	Làng quê và đô thị
	MT, KNS
	LH

	
	Chính tả
	Nghe – viết: Đôi bạn
	 KNS
	

	NĂM
12/12
	TLV
	Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn
	 KNS
	

	
	Toán
	Tính giá trị của biểu thức (tt)
	
	

	
	AVBN
	GV nước ngoài
	
	

	
	Đạo đức
	Biết ơn thương binh, liệt sĩ
	HCM, KNS
	BP

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : M
	KNS
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Con cóc là cậu ông trời
	MT
	LH

	SÁU
13/12
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	Chính tả
	Nhớ – viết: Về quê ngoại
	KNS
	

	
	LT&C
	MRVT: Thành thị - Nông thôn. Dấu phẩy
	KNS
	

	
	Âm nhạc
	Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm nhạc
Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi
	KNS
	

	
	SHTT
ATGT
	Sinh hoạt lớp
Bài 7: Ngồi an toàn trong xe ô tô và trên các phương tiện giao thông đường thủy (tt)
	
	


DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 16/LỚP BA 2
 ( Từ 9/12/2019 đến 13/12/2019)
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	


HAI
9/12
	Tập đọc
	Đôi bạn
	      KNS
	

	
	AVBN
	GVNN
	
	

	
	TĐ-KC
	Đôi bạn
	      KNS
	

	
	Toán
	Luyện tập chung
	
	

	
	Chào cờ
	Sinh hoạt đầu tuần
	
	

	


BA
10/12
	       Toán
	Làm quen với biểu thức
	
	

	
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	Mỹ thuật
	GV bộ môn
	
	

	
	LTVC
	Từ ngữ về thành thị nông thôn. Dấu phẩy
	HCM, KNS                         
	BP

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. TC: Đua ngựa
	       MT
	LH

	
	TN-XH
	Hoạt động công nghiệp, thương mại
	MT, KNS
	LH

	

  TƯ
11/12
	Tập đọc
	Về quê ngoại
	KNS                         
	

	
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	Toán
	Tính giá trị của biểu thức
	
	

	
	TN-XH
	Làng quê và đô thị
	MT, KNS
	LH

	
	Chính tả
	Đôi bạn
	KNS
	

	



NĂM
12/12
	TLV
	Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn
	KNS
	

	
	Toán
	Tính giá trị của biểu thức (tt)
	
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. TC: Con Cóc là cậu Ông Trời
	MT
	LH

	
	AVBN
	GVNN
	
	

	
	Đạo đức
	Biết ơn thương binh, liệt sĩ
	HCM, KNS 
	     BP

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa M
	KNS
	

	


 SÁU
13/12
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	Chính tả
	Về quê ngoại
	KNS
	

	
	Thủ công
	Cắt dán chữ E
	NL
	LH

	
	Âm nhạc
	Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm nhạc
Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi
	KNS
	     

	
	SHTT
VHGT
	Sinh hoạt lớp
An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng (tt)
	
	




                                                           DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU


KEÁ HOAÏCH TUAÀN 16/ LỚP BA 3
(  TÖØ 09/12/2019 ÑEÁN 13/12/2019 )
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI
09/12
	Tập đọc
	Đôi bạn
	KNS
	

	
	TĐ-KC
	Đôi bạn
	KNS
	

	
	AVBN
	
	
	

	
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	Chào cờ
	Chào cờ
	
	

	
	
	
	
	

	BA
10/12
	Mĩ thuật
	GVBM
	
	

	
	Toán
	Làm quen với biểu thức
	
	

	
	Anh văn
	GVBM
	
	

	
	LTVC
	Từ ngữ về thành thị, nông thôn. Dấu phẩy
	KNS,HCM
	BP

	
	TNXH
	Hoạt động công nghiệp, thương mại
	KNS,MT
	LH

	
	Theå duïc
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi : Đua ngựa
	MT
	LH

	TƯ
11/12
	Tập đọc
	Về quê ngoại
	KNS
	

	
	Toán
	Tính giá trị biểu thức
	
	

	
	Anh văn
	GVBM
	
	

	
	TNXH
	Hoạt động công nghiệp, thương mại
	KNS,MT
	LH

	
	Chính tả
	Đôi bạn
	KNS
	

	
	
	
	
	

	NĂM
13/12
	TLV
	Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn
	KNS
	

	
	Toán
	Tính giá trị biểu thức (tt)
	
	

	
	Theå duïc
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi : Con cóc là cậu ông Trời
	MT
	LH

	
	Đạo đức
	Biết ơn thương binh, liệt sĩ
	KNS,HCM
	BP

	
	AVBN
	
	
	

	
	
	
	
	

	SÁU
14/12
	Tập viết
	Ôn chữ hoa: M
	KNS
	

	
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	Chính tả
	Về quê ngoại
	KNS
	

	
	Thuû coâng
	Cắt dán chữ E
	NL
	LH

	
	Âm nhạc
	-Kể chuyện âm nhạc : Cá heo với âm nhạc
-Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi
	KNS
	

	
	SHTT
VHGT
	-Sinh hoạt lớp
- An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng (tt)
	
	


DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU

KEÁ HOAÏCH GIẢNG DAÏY TUẦN 16/ LỚP BA 4
 ( TÖØ 09/ 12/ 2019 ÑEÁN 13/ 12/ 2019 )

	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI
09/12

	Tập đọc
	Đôi bạn
	KNS
	

	
	TĐ-KC
	Đôi bạn
	KNS
	

	
	Toán
	Luyện tập chung
	

	

	
	AVBN
	GVBN
	
	

	
	Chào cờ
	Sinh hoạt đầu tuần
	
	

	
	
	
	
	

	BA
10/12

	Thủ công
	GVBM
	
	

	
	Toán
	Làm quen với biểu thức
	
	

	
	LT&C
	MRVT: Thành thị - Nông thôn. Dấu phẩy
	HCM, KNS
	BP

	
	Anh văn
	GVBM
	
	

	
	Đạo đức
	Biết ơn thương binh, liệt sĩ
	HCM,KNS
	BP

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Đua ngựa
	MT
	LH

	TƯ
11/12

	Tập đọc
	Về quê ngoại
	KNS
	

	
	Toán
	Tính giá trị biểu thức
	
	

	
	TN-XH
	Hoạt động công nghiệp, thương mại
	MT,KNS
	LH

	
	Anh văn
	GVBM
	
	

	
	Chính tả
	Nghe viết: Đôi bạn
	KNS
	

	
	
	
	
	

	NĂM
12/12

	TLV
	Nghe – kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn
	KNS
	

	
	Toán
	Tính giá trị biểu thức (tt)
	
	

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa: M
	KNS
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Con Cóc là cậu ông Trời
	MT
	LH

	
	Mĩ thuật
	GVBM
	
	

	
	Âm nhạc
	Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm nhạc
Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi
	KNS
	

	SÁU
13/12

	AVBN
	GVBN
	
	

	
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	Chính tả
	Nhớ viết: Về quê ngoại
	KNS
	

	
	TN-XH
	Làng quê và đô thị
	MT,KNS
	LH

	
	SHTT
ATGT
	Sinh hoạt lớp
Ngồi an toàn trong xe ô tô và trên các phương tiện 
giao thông đường thủy (tt)
	
	

	
	
	
	
	


DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 16/LỚP BA 5
( Từ 9/12/2019 đến 13/12/2019)
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI
9/12
	Toán
	Luyện tập chung
	
	

	
	Tập đọc
	Đôi bạn
	       KNS
	

	
	TĐ-KC
	Đôi bạn
	 KNS
	     

	
	Âm nhạc
	Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm nhạc
Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi
	KNS
	     

	
	Chào cờ
	Sinh hoạt đầu tuần
	
	

	BA
10/12
	        Toán
	Làm quen với biểu thức
	
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. TC: Đua ngựa
	MT
	     LH

	
	LTVC
	Từ ngữ về thành thị nông thôn. Dấu phẩy
	HCM, KNS 
	BP

	
	AVBN
	GVNN
	
	

	
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	      TN-XH
	Hoạt động công nghiệp, thương mại

	MT, KNS QPAN
	LH

	TƯ
11/12
	AVBN
	GVNN
	
	

	
	Mỹ thuật
	GV bộ môn

	
	

	
	Tập đọc
	Về quê ngoại
	KNS 
	

	
	Toán
	Tính giá trị của biểu thức
	
	

	
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	TN-XH
	Làng quê và đô thị
	MT, KNS
	LH

	NĂM
12/12
	TLV
	Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn
	KNS
	

	
	Toán
	Tính giá trị của biểu thức (tt)
	
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. TC: Con Cóc là cậu Ông Trời
	MT
	LH

	
	Đạo đức
	Biết ơn thương binh, liệt sĩ
	HCM, KNS 
	BP

	
	Chính tả
	Đôi bạn
	KNS
	

	SÁU
13/12
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	Chính tả
	Về quê ngoại
	KNS
	

	
	Thủ công
	Cắt dán chữ E
	NL
	LH

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa M
	KNS
	     

	
	SHTT
VHGT
	Sinh hoạt lớp
An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng (tt)
	
	




                                                            DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU


KEÁ HOAÏCH TUAÀN 16/ LỚP BA 6
(  TÖØ 09/12/2019 ÑEÁN 13/12/2019 )
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI
09/12
	Tập đọc
	Đôi bạn
	KNS
	

	
	Anh văn
	GVBM
	
	

	
	TĐ-KC
	Đôi bạn
	KNS
	

	
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	Chào cờ
	Chào cờ
	
	

	
	
	
	
	

	BA
10/12
	Toán
	Làm quen với biểu thức
	
	

	
	AVBN
	
	
	

	
	LTVC
	Từ ngữ về thành thị, nông thôn. Dấu phẩy
	KNS,HCM
	BP

	
	Theå duïc
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi : Đua ngựa
	MT
	LH

	
	Chính tả
	Đôi bạn
	KNS
	

	
	TNXH
	Hoạt động công nghiệp, thương mại
	KNS,MT
	LH

	TƯ
11/12
	Toán
	Tính giá trị biểu thức
	
	

	
	AVBN
	
	
	

	
	Mĩ thuật
	GVBM
	
	

	
	Tập đọc
	Về quê ngoại
	KNS
	

	
	TNXH
	Hoạt động công nghiệp, thương mại
	KNS,MT
	LH

	
	Anh văn
	GVBM
	
	

	NĂM
13/12
	TLV
	Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn
	KNS
	

	
	Toán
	Tính giá trị biểu thức (tt)
	
	

	
	Đạo đức
	Biết ơn thương binh, liệt sĩ
	KNS,HCM
	BP

	
	Theå duïc
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi : Con cóc là cậu ông Trời
	MT
	LH

	
	Chính tả
	Về quê ngoại
	KNS
	

	
	
	
	
	

	SÁU
14/12
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa: M
	KNS
	

	
	Thuû coâng
	Cắt dán chữ E
	NL
	LH

	
	Âm nhạc
	-Kể chuyện âm nhạc : Cá heo với âm nhạc
-Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi
	KNS
	

	
	SHTT
VHGT
	-Sinh hoạt lớp
- An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng (tt)
	
	

	
	
	
	
	


DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU


KEÁ HOAÏCH GIẢNG DẠY TUAÀN 16/ LỚP BA 7
(  TÖØ 09/12/2019 ÑEÁN 13/12/2019 )
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI
09/12
	Tập đọc
	Đôi bạn
	KNS
	

	
	TĐ -KC
	Đôi bạn
	KNS
	

	
	Anh văn
	GVBM
	KNS,HCM
	LH

	
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	Chào cờ
	Chào cờ
	
	

	BA
10/12
	Toán
	Làm quen biểu thức
	
	

	
	LTVC
	Từ ngữ về thành thị nông thôn .Dấu phẩy
	HCM,KNS
	

	
	AVBN
	GVBM
	
	

	
	Chính tả
	Nghe viết ; Đôi bạn
	KNS
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ  . Trò chơi : Đua ngựa
	MT
	LH

	
	TNXH
	Hoạt động công nghiệp , thương mại

	KNS,MT
	LH

	TƯ
11/12
	Mĩ thuật
	GVBM
	
	

	
	Thuû coâng
	GVBM
	
	

	
	AVBN
	GVBM
	
	

	
	Tập đọc
	GV NN
	
	

	
	Toán
	Tính giá trị  biểu thức
	
	

	
	TNXH
	Làng quê đô thị
	MT,KNS
	LH

	NĂM
12/12
	TLV
	Nghe kể : Kéo cây lúa lên .  .Nói về thành thị ,  nông thôn
	KNS
	

	
	Toán
	Tính giá trị  biểu thức (tt)
	
	

	
	Đạo đức
	Biết ơn thương binh liệt sĩ
	HCM, KNS
	LH

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ  . Trò chơi : con cóc là cậu ông Trời
	MT
	LH

	
	Chính tả
	Nhớ viết : Về quê ngoại
	KNS
	

	SÁU
13/12
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	Anh văn
	GVBM
	
	

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa M
	KNS
	

	
	Âm nhạc
	Kể chuyện : Cá heo với âm nhạc
Giới thiệu tên nốt nhạc trò chơi
	
	

	
	SHTT
ATGT
	-Sinh hoạt lớp
--Ngồi an toàn trong xe ô tô và đ trên phương tiện giao thông đường thủy(tt)
	
	



DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU

KEÁ HOAÏCH TUAÀN 16 -  LỚP BA 8
(  TÖØ 9/12/2019 ÑEÁN 13/12/2019 )
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	

HAI
9/12
	Anh văn
	Giáo viên bộ môn
	
	

	
	Tập đọc
	Đôi bạn
	KNS
	

	
	TĐ-KC
	Đôi bạn
	      KNS
	

	
	Toán
	Luyện tập chung
	
	

	
	Chào cờ
	Sinh hoạt đầu tuần
	
	

	
	
	
	
	

	

BA
10/12
	AVBN
	Giáo viên bộ môn
	
	

	
	Theå duïc
	Đội hình đội ngũ. TC: Đua ngựa
	MT
	LH

	
	LTVC
	MRVT Thành thị - Nông thôn. Dấu phẩy
	HCM, KNS
	BP

	
	TNXH
	Hoạt động công nghiệp, thương mại
	MT, KNS
	LH

	
	Toán
	Làm quen với biểu thức
	
	

	
	Chính tả
	Nghe viết: Đôi bạn
	KNS
	    

	

TƯ
11/12
	Tập đọc
	Về quê ngoại
	      KNS
	

	
	Toán
	Tính giá trị của biểu thức
	
	

	
	Đạo đức
	Biết ơn thương binh, liệt sĩ
	HCM, KNS
	BP

	
	AVBN
	Giáo viên bộ môn
	
	

	
	Mĩ thuật
	Giáo viên bộ môn
	
	

	
	TNXH
	Làng quê và đô thị
	MT, KNS
	LH

	

NĂM
12/12
	TLV
	Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn
	KNS
	     

	
	Toán
	Tính giá trị của biểu thức (tt)
	
	

	
	Thể dục
	ĐHĐH TC: Con cóc là cậu Ông Trời
	MT
	LH

	
	Chính tả
	Nghe viết: Về quê ngoại
	KNS
	

	
	Thuû coâng
	Cắt dán chữ E
	
	

	
	
	
	
	

	

SÁU
13/12
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa M
	KNS
	

	
	Anh văn
	Giáo viên bộ môn
	
	

	
	Âm nhạc
	Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm nhạc
Giới thiệu tên các nốt nhạc qua trò chơi
	
	

	
	SHTT
	Sinh hoạt lớp
	
	

	
	ATGT
	Ngồi an toàn trong xe ô tô và trên các phương tiện giao thông đường thủy
	
	


DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU

KEÁ HOAÏCH TUAÀN 16/ LỚP 39
( TÖØ 9/12 ÑEÁN 13/12/2019)
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	

HAI
	Tập đọc
	Đôi bạn
	KNS
	

	
	TĐ - KC
	Đôi bạn
	KNS
	

	
	Toán
	Luyện tập chung
	
	

	
	Anh văn
	GVBM dạy
	
	

	
	CC
	Sinh hoạt dưới cờ
	
	

	BA
	Toán
	Làm  quen với biểu thức 
	
	

	
	LTVC
	Từ ngữ về thành thị, nông thôn. Dấu phẩy
	KNS, HCM
	BP

	
	TNXH
	Hoạt động công nghiệp, thương mại
	KNS,MT
	LH

	
	Mỹ thuật
	GVBM dạy
	
	

	
	AVBN
	GVBM dạy
	
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Đua ngựa
	MT
	LH

	
TƯ
	Tập đọc
	Về quê ngoại
	KNS
	

	
	Toán
	Tính giá trị biểu thức
	
	

	
	TNXH
	Làng quê và đô thị
	KNS,MT
	LH

	
	Đạo đức
	Biết ơn thương binh liệt sĩ
	KNS,HCM
	BP

	
	Chính tả
	Nghe viết: Đôi bạn
	KNS
	

	
	
	
	
	

	NĂM
	TLV
	Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn
	KNS
	

	
	Toán
	Tính giá trị biểu thức (tt)
	
	

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa M
	KNS
	

	
	AV
	GVBM dạy
	
	

	
	Thủ công
	Cắt dán chữ E
	NL
	LH

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Con cóc là cậu ông trời
	MT
	LH

	SÁU
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	AVBN
	GVBM dạy
	
	

	
	Chính tả
	Nghe viết: Về quê ngoại
	KNS
	

	
	Âm nhạc
	Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm nhạc. Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi  
	KNS
	

	
	SHTT
	VHGT: An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng (tt)
Sinh hoạt lớp
	
	

	
	
	
	
	


DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU


KEÁ HOAÏCH GIẢNG DAÏY TUẦN 16 / LỚP BA 10
 ( TÖØ 09/ 12/ 2019 ÑEÁN 13/ 12/ 2019 )
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI
09/12
	Tập đọc
	Đôi bạn
	KNS
	

	
	TĐ-KC
	Đôi bạn
	KNS
	

	
	Toán
	Luyện tập chung
	
	

	
	Đạo đức
	Biết ơn thương binh, liệt sĩ
	HCM, KNS
	BP

	
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	
	

	
	
	
	
	

	BA
10/12
	AVBN
	GVNN
	
	

	
	Toán
	Làm quen với biểu thức
	
	

	
	Thủ công
	GV bộ môn
	
	

	
	LT&C
	MRVT : Thành thị - Nông thôn. Dấu phẩy
	HCM, KNS
	BP

	
	Mĩ thuật
	GV bộ môn
	
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Đua ngựa
	MT
	LH

	TƯ
11/12
	AVBN
	GVNN
	
	

	
	Tập đọc
	Về quê ngoại
	KNS
	

	
	Toán
	Tính giá trị của biểu thức
	
	

	
	Chính tả
	Nghe viết: Đôi bạn
	KNS
	

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa: M
	KNS
	

	
	TN-XH
	Hoạt động công nghiệp, thương mại
	MT, KNS
	LH

	NĂM
12/12
	Tập làm văn
	Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn
	KNS
	


	
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	TN-XH
	Làng quê và đô thị
	MT, KNS
	LH

	
	Toán
	Tính giá trị của biểu thức ( tt )
	
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Con Cóc là cậu ông Trời
	MT
	LH

	
	
	
	
	

	SÁU
13/12
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	Chính tả
	Nhớ viết: Về quê ngoại
	KNS
	

	
	Âm nhạc
	Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm nhạc
Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi
	KNS
	

	
	SHTT
ATGT
	Sinh hoạt lớp
Ngồi an toàn trong xe ô tô và trên các ptiện gt đường thủy
	
	

	
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	
	
	
	


DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 16 / LỚP BA 11
 (Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019)
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI

	Tập đọc
	Đôi bạn
	KNS
	

	
	Thủ công
	GV bộ môn
	
	

	
	TĐ – KC 
	Đôi bạn
	KNS
	

	
	Toán
	Luyện tập chung
	

	

	
	Chào cờ
	Sinh hoạt đầu tuần
	
	

	
	
	
	
	

	BA

	Toán
	Làm quen với biểu thức
	
	

	
	AVBN
	GV bộ môn
	
	

	
	Đạo đức
	Biết ơn thương binh, liệt sĩ
	HCM,KNS
	BP

	
	LT&C
	MRVT: Thành thị - Nông thôn. Dấu phẩy
	HCM, KNS
	BP

	
	TN-XH
	Hoạt động công nghiệp, thương mại
	MT,KNS
	LH

	
	Thể dục 
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Đua ngựa
	MT
	LH

	TƯ

	Chính tả
	Nghe viết: Đôi bạn
	KNS
	

	
	AVBN
	GV bộ môn
	
	

	
	Tập đọc
	Về quê ngoại
	KNS
	

	
	Toán 
	Tính giá trị biểu thức
	
	

	
	TN-XH
	Làng quê và đô thị
	MT,KNS
	LH

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa: M
	KNS
	

	NĂM

	Mĩ thuật
	GV bộ môn
	
	


	
	Toán
	Tính giá trị biểu thức (tt)
	
	

	
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Con Cóc là cậu ông Trời
	MT
	LH

	
	TLV
	Nghe – kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn
	KNS
	

	
	
	
	
	

	SÁU

	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	Chính tả 
	Nhớ viết: Về quê ngoại
	KNS
	

	
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	Âm nhạc
	Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm nhạc
Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi
	KNS
	

	
	SHTT
ATGT
	Sinh hoạt lớp
Ngồi an toàn trong xe ô tô và trên các phương tiện 
giao thông đường thủy
	
	

	
	
	
	
	


DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 16 / LỚP BA 12
 ( Từ 9/ 12/ 2019 đến 13/ 12/ 2019)

	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI
9/12
	Tập đọc
	Đôi bạn
	 KNS
	

	
	TĐ-KC
	Đôi bạn
	 KNS
	

	
	Toán
	Luyện tập chung
	
	

	
	Thủ công
	GV bộ môn
	
	

	
	Chào cờ
	Sinh hoạt đầu tuần
	
	

	
	
	
	
	

	BA
10/12
	Toán
	Làm quen với biểu thức
	
	

	
	TN-XH
	Hoạt động công nghiệp, thương mại
	MT,KNS
	LH

	
	AVBN
	GV bộ môn
	
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Đua ngựa
	MT
	LH

	
	Chính tả
	Nghe - viết: Đôi bạn
	KNS
	

	
	LT&C
	MRVT: Thành thị - Nông thôn. Dấu phẩy
	HCM, KNS
	BP

	TƯ
11/12
	Tập đọc
	Về quê ngoại
	KNS
	

	
	Toán
	Tính giá trị biểu thức
	
	

	
	AVBN
	GV bộ môn
	
	

	
	TN-XH
	Làng quê và đô thị
	MT,KNS
	LH

	
	Âm nhạc
	Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm nhạc
Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi
	KNS
	

	
	
	
	
	

	NĂM
12/12
	Toán
	Tính giá trị biểu thức (tt)
	
	

	
	Mĩ thuật
	GV bộ môn
	
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Con Cóc là cậu ông Trời
	MT
	LH

	
	Tập làm văn
	Nghe – kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn
	KNS
	

	
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa: M
	KNS
	

	SÁU
13/12
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	Chính tả
	Nhớ viết: Về quê ngoại
	KNS
	

	
	Đạo đức
	Biết ơn thương binh, liệt sĩ
	HCM,KNS
	BP

	
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	SHTT
ATGT
	Sinh hoạt lớp
Ngồi an toàn trong xe ô tô và trên các phương tiện 
giao thông đường thủy (tt)
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KEÁ HOAÏCH GIẢNG DAÏY TUẦN 16 / LỚP BA 13
( TÖØ09/ 12/ 2019 ÑEÁN 13/ 12/ 2019 )
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI
9/12
	Tập Đọc
	Đôi bạn
	KNS
	

	
	TĐ - KC
	Đôi bạn
	KNS
	

	
	Toán
	Luyện tập chung
	
	

	
	Đạo Đức
	Biết ơn thương binh, liệt sĩ
	HCM, KNS
	HP

	
	Chào cờ
	Sinh hoạt đầu tuần
	
	

	
	
	
	
	

	BA
10/12
	Toán
	Làm quen với biểu thức
	
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. TC: Đua ngựa
	MT
	LH

	
	LTVC
	Từ ngữ về thành thị nông thôn. Dấu phẩy
	HCM, KNS
	BP

	
	AVBN
	GV bộ môn
	
	

	
	TNXH
	Hoạt động công nghiệp, thương mại
	MT, KNS
	LH

	
	Thủ Công
	Cắt dán chữ E
	NL
	LH

	TƯ
11/12
	Tập Đọc
	Về quê ngoại
	 KNS
	

	
	Toán
	Tính giá trị của biểu thức
	
	

	
	TNXH
	Làng quê và đô thị
	MT, KNS
	LH

	
	AVBN
	GV bộ môn
	
	

	
	Chính Tả
	Đôi bạn
	KNS
	

	
	
	
	
	

	NĂM
12/12
	Anh  Văn
	GV bộ môn
	
	

	
	TLV
	Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn
	KNS
	

	
	Mĩ Thuật
	GV bộ môn
	
	

	
	Toán
	Tính giá trị của biểu thức (tt)
	
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. TC: Con cóc là cậu Ông Trời
	MT
	LH

	
	
	
	
	

	SÁU
13/12
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	Chính Tả
	Về quê ngoại
	KNS
	

	
	Âm  nhạc
	Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm nhạc
Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi
	KNS
	

	
	Tập Viết
	Ôn chữ hoa M
	KNS
	

	
	SHTT
VHGT
	Sinh hoạt lớp 
An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng
	
	

	
	Anh  Văn
	GV bộ môn
	
	


                                                        DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU

KEÁ HOAÏCH GIẢNG DAÏY TUẦN 16 / LỚP BA 14
 ( TÖØ 09/12/ 10/ 2019 ÑEÁN 13/ 12/ 2019 )

	[bookmark: _GoBack]THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI
09/12
	Tập đọc
	Đôi bạn
	KNS
	

	
	TĐ - KC
	Đôi bạn
	      KNS
	

	
	Toán
	Luyện tập chung
	
	

	
	Đạo đức
	Biết ơn thương binh, liệt sĩ
	HCM, KNS
	LH

	
	Chào cờ
	Sinh hoạt đầu tuần
	
	

	
	
	
	
	

	BA
10/12
	Toán
	Làm quen với biểu thức
	
	

	
	LTVC
	Từ ngữ về thành thị nông thôn. Dấu phẩy
	HCM, KNS
	BP

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. TC: Đua ngựa
	MT
	LH

	
	TN - XH
	Hoạt động công nghiệp, thương mại
	MT, KNS
	LH

	
	AVBN
	GV bộ môn
	
	

	
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	TƯ
11/12
	Tập đọc
	Về quê ngoại
	      KNS
	

	
	Toán
	Tính giá trị của biểu thức
	
	

	
	TNXH
	Làng quê và đô thị
	MT, KNS
	LH

	
	Chính tả
	Nghe viết: Đôi bạn
	KNS
	

	
	AVBN
	GV bộ môn
	
	

	
	
	
	
	

	NĂM
12/12
	Toán
	Tính giá trị của biểu thức (tt)
	
	

	
	Tập làm văn
	Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn
	KNS
	

	
	Thể dục
	Đi vượt chướng ngại vật thấp. Đi chuyển hướng phải trái. TC: Con cóc là cậu Ông Trời
	MT
	LH

	
	Mĩ thuật
	GV bộ môn
	
	

	
	Âm nhạc
	Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm nhạc
Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi.
	KNS
	

	
	
	
	
	

	SÁU
13/12
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	Chính tả
	Nhớ viết: Về quê ngoại
	KNS
	

	
	Thủ công
	Cắt dán chữ E
	NL
	LH

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa M
	KNS
	

	
	SHTT
VHGT
	Sinh hoạt lớp
Bài 3: An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng (tt)
	
	

	
	Anh văn
	GV bộ môn
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